
Năng lực số Bình dân học vụ số Ghi chú

1 Đặng Thị Thanh Hiệu trưởng Đang học Đang học

2 Vũ Thị Minh Thảo Phó hiệu trưởng Đang học Đang học

3 Phan Thị Tùy Phó hiệu trưởng Đang học

4 Nguyễn Thị Ánh Tiểu học

5 Lương Thị Bình Tiểu học Đang học

6 Nguyễn Thị Bình Tiểu học Đang học Đang học

TT Họ tên Môn dạy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND  XÃ ĐỨC AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

TỔNG HỢP CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN ĐÃ THAM GIA HỌC BỒI DƯỠNG
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7 Phạm Thị Dung Thư viện - Thiết bị
Chưa có khóa học cho nhân 

viên
Đang học

8 Trần Thị Thanh Hiền Tiểu học

9 Võ Thị Hoa Âm nhạc

10 Mai Thu Hồng Tiểu học

11 Nguyễn Thị Hương Tiếng Anh

12 Nguyễn Thị Thu Hương Tiểu học Đang học
Nghỉ 

sinh

13 Đặng Thị Lê Tiểu học Đang học
Hợp 

đồng

14 Hoàng Thị Mỹ Lệ Tiếng Anh



15 Huỳnh Thị Liễu Tiểu học Đang học

16 Nguyễn Thị Liễu Tin học

17 Nguyễn Thị Kim Loan Tiểu học

18 Vũ Thị Hương Loan Tiếng Anh

19 Trần Thị Hải Lý Tiểu học

20 Lê Thị Mai Tiểu học

21 Trần Văn Nam Thể dục Đang học

22 Phạm Thị Nụ Tiểu học Đang học



23 Đinh Thị Quyên Tiểu học

24 Vũ Thi Quyên Tiểu học Đang học

25 Hồ Thị Quỳnh Tiểu học Đang học

26 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Văn thư - Lưu trữ
Chưa có khóa học cho nhân 

viên

27 Trần Phan Hàn Thạch Âm nhạc Đang học Đang học

28 Phan Thị Kim Thiệu Kế toán
Chưa có khóa học cho nhân 

viên

Chưa 

hoàn 

thành

29 Hoàng Thị Thương Mỹ thuật Đang học

30 Trịnh Thị Thu Thủy Tiểu học



31 Phan Thị Thu Trang Tiểu học

32 Lê Thị Anh Tuyền Tiểu học

33 Vũ Thị Tuyết Tiểu học

34 Nguyễn Thị Hồng Vi Tiểu học Đang học

35 Nguyễn Thị Vui Tiểu học Đang học

HIỆU TRƯỞNG


